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Hai bên dấu bằng
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Trước khi tính, hỏi con: ô trống là cả nhóm hay một phần? Thiếu cả nhóm thì gộp hai phần (phép cộng),
thiếu một phần thì lấy cả nhóm bớt phần đã biết (phép trừ).
Với số đến 100: cộng hay trừ số chục trước, rồi đến số đơn vị. Đủ mười que lẻ thì buộc thành một bó;
không đủ que lẻ để bớt thì tháo một bó.
Dấu bằng nghĩa là hai bên là cùng một số. Tính bên đủ số trước, rồi tìm số còn thiếu ở bên kia.

1 Điền số vào sơ đồ, rồi viết phép tính.
Viết dấu + hoặc − vào ô tròn, số còn thiếu vào ô vuông.

61

30

61 30 =

47 2

47 2 =

40

24

40 24 =

44 27

44 27 =

2 Điền số để hai bên dấu bằng là cùng một số.
Tính bên đủ số trước. Viết số của mỗi bên vào ô nhỏ bên dưới.

42 + 27 = 60 + 98 − 61 = 12 +

23 + 56 = 28 + 44 − 15 = − 5

57 + 37 = 96 − 95 − 38 = − 42

3 Khoanh cách tính đúng.
Thêm vào số lớn cho tròn chục trước, rồi cộng phần còn lại.
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58 + 8 = 50 + 6 58 + 8 = 60 + 6 58 + 8 = 60 + 8

15 + 9 = 20 + 4 15 + 9 = 10 + 4 15 + 9 = 20 + 9
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Điền số vào sơ đồ, rồi viết phép tính.

61

31

30

61 − 30 = 31

49

47 2

47 + 2 = 49

40

16

24

40 − 24 = 16

71

44 27

44 + 27 = 71
Khi con làm sai: Hỏi con: ô trống là cả nhóm hay một phần? Ghép số con viết với phần đã biết rồi so với cả nhóm.
Bày bó que và que lẻ: thiếu cả nhóm thì dồn hai phần lại, gộp bó trước, đủ mười que lẻ thì buộc thành một bó.
Thiếu một phần thì bớt phần đã biết, bớt bó trước, thiếu que lẻ thì tháo một bó, rồi đếm phần còn lại.

2 Điền số để hai bên dấu bằng là cùng một số.

42 + 27 = 60 + 9 98 − 61 = 12 + 25

23 + 56 = 28 + 51 44 − 15 = 34 − 5

57 + 37 = 96 − 2 95 − 38 = 99 − 42

Khi con làm sai: Cho con tính từng bên và đọc to hai số. Tính bên đủ số trước, viết vào ô nhỏ. Rồi vẽ bên có ô
trống thành sơ đồ tách gộp và hỏi: ô trống là cả nhóm hay một phần? Ví dụ 60 − □ = 25 thì 60 là cả nhóm, ô trống
là một phần: lấy 60 bớt 25.

3 Khoanh cách tính đúng.

Khi con làm sai: Cho con tính hai bên của từng cách: hai bên dấu bằng phải ra cùng một số. Bày bó que và que lẻ
của số lớn, lấy từ số bé sang vừa đủ một chục, buộc lại thành bó, rồi đếm số que lẻ còn lại. Ví dụ 47 + 6: lấy 3 que
cho đủ 50, còn lại 3 que, nên 47 + 6 = 50 + 3.
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69 69 37 37

79 79 29 29

94 94 57 57

58 + 8 = 50 + 6 58 + 8 = 60 + 6 58 + 8 = 60 + 8

15 + 9 = 20 + 4 15 + 9 = 10 + 4 15 + 9 = 20 + 9


